CHUYÊN ĐỀ 11 – CÁC BÀI TOÁN VỀ BIỂU THỨC HỮU TỈ

A. Nhắc lại kiến thức:

Các bước rút gọn biểu thức hửu tỉ

a) Tìm ĐKXĐ: Phân tích mẫu thành nhân tử, cho tất cả các nhân tử khác 0

b) Phân tích tử thành nhân , chia tử và mẫu cho nhân tử chung 

B. Bài tập:

Bài 1: Cho biểu thức A = 
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a) Rút gọn A

b) tìm x để A = 0

c) Tìm giá trị của A khi 
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Giải

a)Đkxđ : 

      x4 – 10x2 + 9 
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 [(x2)2 – x2] – (9x2 – 9) 
[image: image5.wmf]¹

 0 
[image: image6.wmf]Û

 x2(x2 – 1) – 9(x2 – 1) 
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(x2 – 1)(x2 – 9) 
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(x – 1)(x + 1)(x – 3)(x + 3) 
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Tử :   x4 – 5x2 + 4 = [(x2)2 – x2] – (x2 – 4) = x2(x2 – 1) – 4(x2 – 1) 

=  (x2 – 1)(x2 – 4)  = (x – 1)(x + 1)(x – 2)(x + 2) 

Với x 
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A =  
[image: image15.wmf](x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)(x - 2)(x + 

2)

(x - 1)(x + 1)(x - 3)(x + 3) (x - 3)(x +

 3)

=


b) A = 0 
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 (x – 2)(x + 2) = 0 
[image: image19.wmf]Û

 x = 
[image: image20.wmf]±

 2

c) 
[image: image21.wmf]217

x

-=

 
[image: image22.wmf]Û

 
[image: image23.wmf]217284

217263

xxx

xxx

-===

ééé

ÛÛ

êêê

-=-=-=-

ëëë


* Với x = 4 thì A = 
[image: image24.wmf](x - 2)(x + 2)(4 - 2)(4 + 2)12
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* Với x = - 3 thì A không xác định

2. Bài 2:

Cho biểu thức B = 
[image: image25.wmf]32
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a) Rút gọn B

b) Tìm x để B > 0

Giải 

a) Phân tích mẫu: 3x3 – 19x2 + 33x – 9 = (3x3 – 9x2) – (10x2 – 30x) + (3x – 9) 

= (x – 3)(3x2 – 10x + 3) = (x – 3)[(3x2 – 9x) – (x – 3)] = (x – 3)2(3x – 1)

Đkxđ: (x – 3)2(3x – 1) 
[image: image26.wmf]¹
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b) Phân tích tử, ta có:

 2x3 – 7x2 – 12x + 45 = (2x3 – 6x2 )  - (x2 - 3x) – (15x - 45) = (x – 3)(2x2 – x – 15)

= (x – 3)[(2x2 – 6x) + (5x – 15)] = (x – 3)2(2x + 5)

Với x 
[image: image31.wmf]¹
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Thì  B = 
[image: image34.wmf]32
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2

(x - 3)(2x + 5)2x + 5

(x - 3)(3x - 1)3x - 1

=


c) B > 0 
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3. Bài 3 

Cho biểu thức  C = 
[image: image40.wmf]22
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a) Rút gọn biểu thức C

b) Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức B là số nguyên

Giải

a) Đkxđ: x 
[image: image41.wmf]¹
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C = 
[image: image43.wmf]22
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b) B có giá trị nguyên khi x là số nguyên thì  
[image: image44.wmf]2
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 2x – 1 là Ư(2) 
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Đối chiếu Đkxđ thì chỉ có x = 0 thoả mãn

4. Bài 4

Cho biểu thức  D = 
[image: image48.wmf]32
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a) Rút gọn biểu thức D

b) Tìm x nguyên để D có giá trị nguyên

c) Tìm giá trị của D khi x = 6

Giải

a) Nếu  x + 2 > 0 thì  
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D = 
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Nếu  x + 2 < 0 thì  
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Nếu x + 2 = 0 
[image: image55.wmf]Û

 x = -2  thì biểu thức D không xác định

b) Để D có giá trị nguyên thì  
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Vì x(x – 1) là tích của hai số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2 với mọi x > - 2

+) 
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c) Khia x = 6 
[image: image64.wmf]Þ

 x > - 2 nên D = 
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Bài tập về nhà

Bài 1:

Cho biểu thức A = 
[image: image67.wmf]2
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a) Rút gọn A

b) Tìm x để A = 0; A > 0

Bài 2:

Cho biểu thức B = 
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a) Rút gọn B

b) Tìm số nguyên y để 
[image: image69.wmf]2D
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c) Tìm số nguyên y để B 
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